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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Trong đề nghị xây dựng Luật Trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Công an xin báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cụ thể như sau:
PHẦN I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ BỐI CẢNH ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

1. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

a) Công tác xây dựng văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật

Thực hiện Luật giao thông đường bộ và phân công của Chính phủ, Bộ Công an cơ bản hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008: Bộ Công an đã chủ trì xây dựng 02 Nghị định của Chính phủ, 36 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, 05 Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương.
b) Công tác tuần tra kiểm soát và huy động lực lượng tham gia thực hiện tuần tra, kiểm soát (thực hiện theo Điều 87 Luật Giao thông đường bộ năm 2008).

- Bộ Công an đã chủ trì, tham mưu với Chính phủ ban hành 01 Nghị định, đồng thời ban hành 07 Thông tư quy định cụ thể về hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông, huy động lực lượng Cảnh sát khác, Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát TTATGT đường bộ trong trường hợp cần thiết
.

- Chỉ đạo kiện toàn tổ chức, phân công, phân cấp, bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông theo hướng chuyên sâu, toàn diện từ Bộ Công an đến Công an các địa phương: Đối với các tuyến đường cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm; các tuyến quốc lộ, đường đô thị (đối với đô thị loại I) do Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW chịu trách nhiệm; các tuyến đường tỉnh, huyện, đường xã, đường chuyên dùng, đường đô thị (đối với các đô thị không phải loại I) căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và TTATGT, Giám đốc Công an địa phương quyết định giao cho lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố hoặc Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm.

- Tham mưu, xây dựng và triển khai các Đề án, dự án tăng cường năng lực, hiện đại hoá công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT
.

- Vận dụng linh hoạt các phương thức hoạt động và chiến thuật tuần tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm TTATGT, như: tuần tra, kiểm soát công khai (tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến; kiểm soát tại Trạm Cảnh sát giao thông; kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông); tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ (máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, camera...) phát hiện vi phạm; xây dựng và khai thác hệ thống giám sát, phát hiện xử lý vi phạm TTATGT trên các tuyến quốc lộ trọng điểm...

- Tăng cường và huy động tối đa lực lượng, phương tiện, liên tục mở các đợt hoạt động cao điểm tuần tra, kiểm soát, bảo đảm TTATGT trên  phạm vi toàn quốc; tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, đảm bảo được yêu cầu tập trung, thống nhất, không tràn lan, phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hành chính và hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến giao thông, giải quyết nhanh các vụ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Theo quy định của Luật giao thông đường bộ, Nghị định số 27/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 47/2011/TT-BCA của Bộ Công an, đã huy động được các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm TTATGT và tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.
Từ năm 2009 đến tháng 5/2019 đã lập biên bản xử lý 53.561.721 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước 23.939 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 3.444.919 trường hợp, tạm giữ 15.286.388 phương tiện; Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, bắt và giao cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền 5.228 đối tượng phạm pháp hình sự; trong đó về ma túy 729, cướp 113, truy nã 26, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ 354, chống người thi hành công vụ 507... thu nhiều tang vật gồm 14,6 kg, 367 bánh hê rô in, 473.189 viên ma túy tổng hợp; 3.290 kg thuốc nổ, 7.250 kg pháo, 127 súng quân dụng, 1128 vũ khí thô sơ (dao, kiếm, mã tấu); 280 xe ô tô, 700 xe mô tô.
c) Công tác đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Thực hiện Điều 54 Luật Giao thông đường bộ)

- Trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình và các quy định của Chính phủ, Bộ Công an luôn chủ động bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới các Thông tư tạo hành lang pháp lý trong công tác đăng ký, quản lý xe và phục vụ yêu cầu cải cách thủ tục hành chính; hiện có 03 Thông tư còn hiệu lực quy định về đăng ký, cấp biển số và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
.

Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm thủ tục, giấy tờ và thời gian chờ đợi làm thủ tục đăng ký xe, phân cấp triệt để cho Công an cấp huyện, giảm khoảng cách, số lần đi lại của nhân dân. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe tập trung, thống nhất từ trung ương đến cơ sở cấp huyện, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, đảm bảo tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hạn chế sai sót trong công tác đăng ký xe đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ đăng ký, quản lý xe trong tình hình mới.

Công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được xác định không chỉ là nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước mà còn là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an, như: Tra cứu, xác minh, truy nguyên, thu thập chứng cứ, xử lý vi phạm... góp phần phòng ngừa, điều tra xử lý tội phạm và các vi phạm pháp luật khác; trong thực tế công tác, từ hoạt động đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trung bình mỗi năm, lực lượng Công an nhân dân đã truy nguyên dấu vết làm căn cứ quan trọng để phá được hàng nghìn vụ án trộm cắp, giết cướp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, vận chuyển ma tuý và một số loại tội phạm khác. Thời gian gần đây, ứng dụng hệ thống xử phạt "nguội" và xử phạt qua hình ảnh, công tác đăng ký, quản lý phương tiện đã góp phần tích cực phục vụ hoạt động xử phạt và nâng cao ý thức tự giác của người điều khiển phương tiện. Ngoài ra, thông qua công tác đăng ký xe, cũng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước đối với phương tiện của Việt kiều hồi hương, phương tiện ngoại giao...để nhập khẩu, trốn thuế.

- Từ năm 2009 đến nay số phương tiện giao thông tăng nhanh chủ yếu là phương tiện cá nhân, trung bình mỗi năm sự gia tăng số lượng phương tiện giao thông khoảng 10% đến 15%, tăng nhanh tại các thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Tính đến 15/5/2019 số phương tiện đã được đăng ký, quản lý toàn quốc được nâng lên 4.155.276 ô tô, 60.137.950 mô tô.

d) Công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ (Thực hiện Điều 38- Luật Giao thông đường bộ năm 2008)
- Bộ Công an ban hành 02 Thông tư quy định về phân công, phân cấp và tổ chức điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ
. Ngoài ra, còn ban hành Thông tư quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ
.
- Công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đã được Bộ Công an triển khai thực hiện nghiêm túc, từ việc xây dựng văn bản pháp luật, đến kiện toàn tổ chức, phân công, phân cấp thực hiện, tăng cường cán bộ làm công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông ở các cấp; mở nhiều lớp đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ điều tra tai nạn giao thông; tăng cường các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác, tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; kiên quyết xử lý hình sự những vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao đã ban hành văn bản liên tịch chỉ đạo phối hợp điều tra, truy tố, xét xử các vụ tai nạn giao thông và các vụ vi phạm TTATGT khác... đã nâng cao hiệu quả công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông; giải quyết, khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; mặt khác, phát hiện kịp thời các nguyên nhân gây tai nạn giao thông góp phần đề ra giải pháp bảo đảm TTATGT, ngăn ngừa tai nạn giao thông và tuyên truyền, cảnh báo đối với các hành vi vi phạm TTATGT của người tham gia giao thông.

Từ năm 2009 đến tháng 5 năm 2019 toàn quốc đã xảy ra 326.299 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 97.721 người, bị thương 329.756 người. Riêng năm 2018 tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 18.490 vụ, làm chết 8.079 người, bị thương 14.732 người. Trung bình mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người, trong đó đa số là lực lượng đang trong độ tuổi lao động, gây rất nhiều hệ lụy cho xã hội.

đ) Công tác dẫn đoàn, chỉ huy điều khiển giao thông và bảo đảm TTATGT các kỳ họp lớn, lễ hội, Tết... (Thực hiện Điều 22 và Khoản 3 Điều 37- Luật Giao thông đường bộ năm 2008)
- Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ ký ban hành Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, phối hợp với Bộ Công thương ban hành Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, trực tiếp ban hành Thông tư số 61/2009/TT-BCA-C11 ngày 06/11/2009 quy định về dẫn đường và đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam, Thông tư số 28/2011/TT-BCA ngày 10/5/2011 quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông của Cảnh sát giao thông đường bộ.
- Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã phê duyệt và triển khai Dự án trang bị phương tiện dẫn đoàn cho lực lượng Cảnh sát giao thông; biên chế tổ chức lực lượng chuyên dẫn và bảo đảm tuyệt đối an toàn các đoàn trong nước cũng như quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, góp phần thực hiện tốt các nghi lễ ngoại giao cũng như cải thiện hình ảnh đất nước của Việt Nam với bạn bè quốc tế (từ năm 2009 đến tháng 5/2019, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã bố trí dẫn 9.710 đoàn trong nước và khách quốc tế); đồng thời, bố trí phân công lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn các kỳ họp, sự kiện lớn, lễ hội và Tết... 

- Công tác hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng ngừa, giải quyết tai nạn giao thông được tổ chức, bố trí chặt chẽ, chuyên sâu; nhiều địa phương huy động các lực lượng dân phố, dân phòng, thanh niên tình nguyện…tham gia hướng dẫn giao thông và phòng ngừa, giải toả ùn tắc giao thông. Cùng với các giải pháp tổ chức giao thông của ngành giao thông và Uỷ ban nhân dân các cấp, hoạt động hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông đã có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

e) Công tác đào tạo và sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và quản lý đội ngũ lái xe ô tô trong ngành Công an (Thực hiện Khoản 10 Điều 61- Luật Giao thông đường bộ năm 2008)
- Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 53/2015/TT-BCA ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân và Thông tư số 57/2017/TT-BCA ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2015/TT-BCA ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân. 

- Bộ Công an giao các Trường Công an nhân dân và các Trung tâm dạy nghề, huấn luyện nghiệp vụ trong ngành Công an tổ chức đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ đã qua lớp đào tạo lái xe cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt là đơn vị chủ trì tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong lực lượng Công an nhân dân và Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm quản lý lái xe là chiến sĩ Công an.

Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và quản lý lái xe Công an nhân dân được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, phân công, phân cấp rõ ràng từ việc đào tạo đến việc sát hạch và quản lý lái xe, thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát. Do đó, đảm bảo được về chất lượng đào tạo cũng như quản lý chặt chẽ được lái xe trong ngành Công an, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

g) Công tác kiểm định phương tiện Công an nhân dân (Thực hiện Khoản 6 Điều 55- Luật Giao thông đường bộ năm 2008)
- Bộ Công an ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BCA quy định về tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, xe máy chuyên dùng trong Công an nhân dân.

- Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng các Trạm kiểm định phương tiện giao thông cơ giới trong ngành Công an đảm bảo các yêu cầu về dây chuyền, máy móc hiện đại đạt tiêu chuẩn để thực hiện việc kiểm định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

h) Công tác phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật giao thông và các quy định về bảo đảm TTATGT (Thực hiện Điều 7- Luật Giao thông đường bộ)
- Theo quy định của Luật giao thông đường bộ 2008, Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc thẩm quyền quản lý. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, Công an được xem là một lực lượng nòng cốt, chủ công trong thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT đối với người tham gia giao thông.

- Đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng, các trường học... cung cấp thông tin tuyên truyền, xây dựng các phóng sự, bản tin an toàn giao thông, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông, thi lái xe an toàn, liên hoan băng hình toàn quốc về nội dung an toàn giao thông và có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú khác nhằm truyền tải, hướng dẫn cho nhân dân các nội dung về bảo đảm TTATGT và các quy định của Luật giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của người tham gia giao thông
...

Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về TTATGT nói chung và Luật Giao thông đường bộ nói riêng đã được thực hiện có hiệu quả, lực lượng Công an đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

i) Phối hợp trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức điều khiển giao thông  (Thực hiện Khoản 4 Điều 52- Luật Giao thông đường bộ)
- Về công tác tổ chức giao thông: Thông qua các hoạt động nghiệp vụ bảo đảm TTATGT của lực lượng Cảnh sát giao thông (tuần tra, kiểm soát; chỉ huy điều khiển và hướng dẫn giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông...), lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động phát hiện nhiều bất hợp lý trong tổ chức giao thông đô thị cũng như tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ, tuyến cao tốc... có văn bản kiến nghị với ngành giao thông để sửa chữa, khắc phục nhằm hạn chế các nguyên nhân gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do kết cấu hạ tầng giao thông.

Hàng năm, lực lượng Cảnh sát giao thông từ Cục đến địa phương đều có kế hoạch phối hợp với lực lượng chức năng của ngành giao thông tổ chức khảo sát về công tác tổ chức giao thông, qua đó, phát hiện hàng nghìn bất hợp lý trong tổ chức giao thông để kịp thời khắc phục, sửa chữa.

- Về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông nói riêng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay vì chưa có văn bản nào điều chỉnh về lĩnh vực này nên thời gian vừa qua việc phối hợp này chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhiều bất hợp lý trong tổ chức giao thông ngành Công an đã phát hiện và gửi ngành Giao thông vận tải đề nghị khắc phục, nhưng việc tổ chức khắc phục được tiến hành chậm làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm TTATGT nói chung, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông nói riêng.

2. Bối cảnh đề nghị xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2001. Luật được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm tính kế thừa các nội dung của Luật Giao thông đường bộ năm 2001 với nhiều điểm mới và những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn. Ngay sau khi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được thông qua, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan đã chủ động, tích cực chỉ đạo xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện. Đến nay Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 164 văn bản gồm: 22 Nghị định của Chính phủ; 25 Thông tư của Bộ Công an; 87 Thông tư của Bộ Giao thông vận tải; 11 Thông tư của Bộ Tài chính; 01 Thông tư của Bộ Y tế; 18 Thông tư liên tịch giữa các Bộ có liên quan.

Với nhiệm vụ được giao, hàng năm Bộ Công an đều có báo cáo tổng kết về công tác quản lý, điều hành của Bộ, trong đó có kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Từ kết quả của công tác quản lý, điều hành, kết quả rà soát các văn bản hiện hành có liên quan và thực tiễn đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Công an nhận thấy rằng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ còn những vấn đề bất cập nhất định.

Thứ nhất, chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh chuyên sâu về công tác trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tồn tại nhiều văn bản dưới Luật điều chỉnh, hướng dẫn như về tốc độ, khoảng cách xe cơ giới, hệ thống báo hiệu đường bộ...
Thứ hai, vấn đề quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông còn bị phân tán, chồng chéo, không có Bộ, ngành nào chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Thứ ba, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém, trong khi kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông của người tham gia giao thông còn yếu. Do vậy tình trạng tham gia giao thông thiếu quy tắc, mất an toàn, vi phạm xảy ra phổ biến như điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, chở quá tải, quá số người quy định, vi phạm các quy tắc tránh vượt, không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia... đây là nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu gây ra tai nạn giao thông (cụ thể: Do người tham gia giao thông gây ra chiếm trên 80%, trong đó 22,9% chạy quá tốc độ quy định; 14% tránh vượt sai quy định; 3,8% say rượu bia điều khiển phương tiện...).
- Hiện nay Chính phủ đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách thể chế, tăng cường công tác hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và ngày 19/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trong đó đề ra nhiệm vụ: "Xây dựng và trình sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Rà soát, sửa đổi, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho phù hợp với tình hình mới." và giao Bộ Giao thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện.

II. CƠ SỞ VÀ MỤC TIÊU BAN HÀNH CHÍNH SÁCH

1. Cơ sở ban hành chính sách

a) Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

- Nghị quyết số 18-NQ/CP ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi, mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có quan điểm chỉ đạo: "Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính".
- Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông đề ra nhiệm vụ: "Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với tình hình mới".
- Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 có nội dung: "Cần xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Việc phân công quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay. Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.".

- Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 đề ra nhiệm vụ: "Xây dựng và trình sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Rà soát, sửa đổi, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho phù hợp với tình hình mới.".

- Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đề ra nhiệm vụ: "Xây dựng dự án Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, tập trung vào một đầu mối; tách bạch với các hoạt động đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý hạ tầng giao thông đường bộ; luật hóa các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.".
Như vậy, việc nghiên cứu xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cần thiết để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng.

b) Tách bạch các hoạt động đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ với lĩnh vực quản lý về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ; luật hóa các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về 02 lĩnh vực rất khác nhau trong cùng một đạo luật, đó là lĩnh vực quản lý, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và lĩnh vực quản lý về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Với phạm vi điều chỉnh rộng và khác xa nhau như vậy đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cần thiết phải được tách riêng thành 02 đạo luật độc lập, lý do cụ thể như sau:

Thứ nhất, các quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 từ nội dung nguyên tắc đến các quy định cụ thể chỉ phù hợp với lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và vận tải đường bộ. Mặt khác, do được quy định trong cùng một đạo luật nên việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng chưa phù hợp, chưa rõ ràng, rành mạch và dẫn đến chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện (nhất là việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa cơ quan giao thông vận tải với cơ quan Cảnh sát giao thông), từ đó đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và không có Bộ, ngành nào chịu trách nhiệm chính.

Thứ hai, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đang triển khai thực hiện và dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) không thể điều chỉnh tổng thể, bao quát hết các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; biện pháp quản lý người, phương tiện tham gia giao thông; các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp và quản lý đội ngũ lái xe; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ... 
Thứ ba, hiện nay tình hình vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diến biến phức tạp, người tham gia giao thông chưa thực sự tự giác chấp hành quy định của pháp luật, các vi phạm phổ biến như: Điều khiển phương tiện giao thông vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy; không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, xử lý của người thi hành công vụ; tránh vượt, chuyển hướng, lùi xe không đúng quy định; chở quá số người quy định; không có giấy phép lái xe; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông… Tình trạng người tham gia giao thông coi thường pháp luật, không chấp hành, thậm chí chống lại người thi hành công vụ còn diễn ra ở nhiều nơi. 
Thực tiễn công tác quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cho thấy, nhiều loại tội phạm xảy ra trên các tuyến giao thông đường bộ và nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động giao thông đường bộ để phạm tội, gây rối an ninh, trật tự; trong khi đó, Công an nhân dân là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông nhưng hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao quy định cụ thể về phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an trong công tác quản lý về an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ.

Thứ tư, ở Việt Nam hiện nay, hoạt động giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ trên 90% các loại hình tham gia giao thông và loại hình vận tải. Phương tiện giao thông đường bộ tăng nhanh, bình quân từ 10% đến 15%/năm và thực trạng tham gia giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay là giao thông hỗn hợp với rất nhiều các loại phương tiện giao thông cơ giới, thô sơ, xe 3 bánh, 4 bánh, xe tự chế…, có từ nhiều nguồn khác nhau. Trong khi đó, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa có các quy định để quản lý, kiểm soát sự gia tăng của phương tiện, nhất là yêu cầu kiểm soát bảo đảm sự phù hợp, tương xứng với tốc độ phát triển về cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ; từ đó đã dẫn đến hệ quả là mất trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ và ùn tắc giao thông đã diễn ra nghiêm trọng tại các đô thị lớn. Bên cạnh đó, thực tế hiện nay cho thấy đang không thể kiểm soát được tốc độ gia tăng phương tiện giao thông đường bộ, cơ cấu, chủng loại phương tiện, chưa kiềm chế được tốc độ phát triển phương tiện giao thông cá nhân và chưa có cơ chế bảo đảm cho việc phát triển phương tiện giao thông công cộng.

Thứ năm, tham khảo kinh nghiệm lập pháp của một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Nga, Australia, Mỹ, Anh, Singapore... thì các nội dung liên quan đến quản lý về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho thấy các nước này đều quy định trong đạo luật riêng, độc lập, còn những nội dung về xây dựng, phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, kinh doanh vận tải cũng có đạo luật riêng quy định.

2. Mục tiêu ban hành chính sách

- Thống nhất hoạt động quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ: 

Để thống nhất quản lý hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ cần có một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn. Để làm được điều này cần có sự chỉ đạo thống nhất từ các cấp cao nhất; sự đồng thuận, thống nhất của các Bộ, ngành, địa phương, tránh lợi ích cục bộ, không vì lợi ích toàn cục, lợi ích của người dân; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý thống nhất áp dụng các quy định về xử lý vi phạm giao thông đường bộ: 

Quy định cụ thể quy tắc tham gia giao thông đường bộ trong Luật, không đưa vào văn bản dưới luật để làm cơ sở pháp lý quy định thống nhất việc xử lý vi phạm giao thông đường bộ vừa là một trong những mục tiêu, vừa là một trong những yêu cầu cần quán triệt. 

- Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân: 

Đây là mục tiêu rất quan trọng trong trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải hết sức tôn trọng quyền lợi của các bên có liên quan, chú trọng bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tính công bằng trong quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông giúp nâng cao hiệu quả của công tác đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

- Đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính: 

Cải cách thủ tục hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và thu được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc cải thiện đáng kể môi trường sống, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông. Việc sửa đổi theo hướng đơn giản hơn nữa các quy định mang tính quy trình, thủ tục trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm đáp ứng các yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính.
- Góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, việc xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để lực lượng Công an nhân dân thực hiện công tác quản lý về an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ.

- Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính", vì vậy nếu công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ được quy định tập trung vào một Bộ, ngành sẽ chuyên nghiệp, hiệu quả.
PHẦN II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
CỦA CHÍNH SÁCH TRONG DỰ ÁN LUẬT

I. CÁC CHÍNH SÁCH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Dựa trên kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và tham khảo kinh nghiệm của quốc tế về các chính sách quản lý trật tự, an toàn giao thông, Bộ Công an nghiên cứu và xác định các chính sách cơ bản được đánh giá, bao gồm:
1. Chính sách 1: Quy định cụ thể về hệ thống báo hiệu đường bộ, tốc độ và khoảng cách giữa các xe

2. Chính sách 2: Quy định về đi đường bộ

3. Chính sách 3: Thống nhất việc quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông

4. Chính sách 4: Quy định cụ thể về tổ chức, chỉ huy, điều khiển và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ

5. Chính sách 5: Quy định về giải quyết tai nạn giao thông đường bộ
6. Chính sách 6: Quy định về giám sát việc thi hành pháp luật và trách nhiệm pháp lý
7. Chính sách 7: Vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.
II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Hệ thống báo hiệu đường bộ, tốc độ và khoảng cách giữa các xe
1.1. Xác định vấn đề

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định hệ thống báo hiệu đường bộ, tốc độ và khoảng cách giữa các xe tham gia giao thông đường bộ tại Chương II gồm 3 Điều từ Điều 10 đến Điều 12 trong đó: Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ; Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ; Điều 12. Tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe.
- Các quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ, tốc độ và khoảng cách giữa các xe tham gia giao thông đường bộ của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn, tuy nhiên cũng có một số quy định còn vướng mắc như:

+ Khoản 4 Điều 10 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định biển báo hiệu đường bộ gồm năm nhóm, tuy nhiên thực tế hiện nay phát sinh thêm nhóm biển mới "Nhóm biển sử dụng trên các tuyến đường đối ngoại", nhóm biển này tuân thủ theo các quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
+ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa quy định cụ thể về hệ thống báo hiệu đường bộ, tốc độ và khoảng cách giữa các xe tham gia giao thông đường bộ nên Khoản 8 Điều 10 và Khoản 2 Điều 12 của Luật đã giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành văn bản dưới Luật quy định cụ thể, không phù hợp với xu hướng luật hóa các quy định để hạn chế thấp nhất việc ban hành văn bản dưới Luật hiện nay.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Khắc phục các tồn tại của Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định cụ thể hệ thống báo hiệu đường bộ, tốc độ và khoảng cách giữa các xe tham gia giao thông đường bộ... một cách đơn giản, dễ hiểu nhất để người tham gia giao thông dễ nhớ, dễ hiểu và thực hiện.

1.3. Phương án lựa chọn

Về vấn đề này có 03 phương án khác nhau như sau:

Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng.
Phương án 1B: Điều chỉnh quy định về chính sách trong nghị định của Chính phủ hoặc thông tư của Bộ trưởng để bảo đảm điều chỉnh kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Phương án 1C: Ban hành mới Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
1.4. Tác động của phương án lựa chọn

a) Phương án 1A:

- Tác động tích cực: Dự báo không có tác động tích cực.

- Tác động tiêu cực:

+ Không bổ sung thêm nhóm biển báo đối ngoại sẽ không phù hợp với tình hình thực tiễn, không phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
+ Phải ban hành văn bản dưới Luật để tổ chức thực hiện, không phù hợp với xu hướng Luật hóa các quy định, hạn chế thấp nhất việc ban hành văn bản dưới Luật để tổ chức thực hiện hiện nay.

b) Phương án 1B: 

- Tác động tích cực: Khắc phục được những thiếu sót của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

- Tác động tiêu cực:

Chưa giải quyết được tận gốc vấn đề, các quy định này vẫn nằm trong các văn bản dưới Luật, không phù hợp với xu hướng Luật hóa các quy định, hạn chế thấp nhất việc ban hành văn bản dưới Luật để tổ chức thực hiện hiện nay.

c) Phương án 1C: 

- Tác động tích cực: 

+ Khắc phục được những thiếu sót của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ; làm cơ sở để công khai, minh bạch, hiện đại hóa công tác quản lý giao thông.
+ Giải quyết được tận gốc vấn đề, quy định cụ thể hệ thống báo hiệu đường bộ, tốc độ và khoảng cách giữa các xe tham gia giao thông đường bộ vào Luật một cách đơn giản, dễ hiểu nhất để người tham gia giao thông dễ nhớ, dễ hiểu và thực hiện, phù hợp với xu hướng Luật hóa các quy định, không phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật để thực thiện.
- Tác động tiêu cực: Nhà nước phải đầu tư chi ban đầu để thực công tác ban hành Luật mới.
1.5. Trên cơ sở đánh giá các phương án nêu trên, cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn Phương án 1C vì những ưu điểm vượt trội so với Phương án 1A và Phương án 1B.
2. Chính sách 2: Quy định về đi đường bộ

2.1. Xác định vấn đề

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định quy tắc giao thông đường bộ tại Chương II gồm 30 Điều từ Điều 9 đến Điều 38 trong đó Điều 9. Quy tắc chung; Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ; Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ; Điều 12. Tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe; Điều 13. Sử dụng làn đường; Điều 14. Vượt xe; Điều 15. Chuyển hướng xe; Điều 16. Lùi xe; Điều 17. Tránh xe đi ngược chiều; Điều 18. Dừng xe, đỗ xe trên đường bộ; Điều 19. Dừng xe, đỗ xe trên đường phố; Điều 20. Xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ; Điều 21. Trường hợp chở người trên xe ô tô chở hàng; Điều 22. Quyền ưu tiên của một số loại xe; Điều 23. Qua phà, qua cầu phao; Điều 24. Nhường đường tại nơi đường giao nhau; Điều 25. Đi trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt; Điều 26. Giao thông trên đường cao tốc; Điều 27. Giao thông trong hầm đường bộ; Điều 28. Tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ; Điều 29. Xe kéo xe và xe kéo rơ moóc; Điều 30. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; Điều 31. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác; Điều 32. Người đi bộ; Điều 33. Người khuyết tật, người già yếu tham gia giao thông; Điều 34. Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ; Điều 35. Các hoạt động khác trên đường bộ; Điều 36. Sử dụng đường phố và các hoạt động khác trên đường phố; Điều 37. Tổ chức giao thông và điều khiển giao thông; Điều 38. Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông.

- Các quy định về quy tắc giao thông đường bộ của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn, tuy nhiên cũng có một số quy định còn vướng mắc như: Luật Giao thông đường bộ hiện hành chưa nội luật hóa một số quy định của Công ước Viên và cần phải khắc phục, như:

+ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chỉ có quy định người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được sử dụng điện thoại di động còn người điều khiển ô tô không quy định; tuy nhiên, Công ước Viên bắt buộc Luật quốc gia phải quy định người điều khiển phương tiện không được phép sử dụng di động khi phương tiện đang di chuyển.

+ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đang quy định xe ô tô phải có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn (Điều 9 khoản 2); tuy nhiên, Công ước Viên lại quy định việc thắt dây an toàn là bắt buộc đối với người lái xe và hành khách đi trên phương tiện cơ giới ngồi tại những chỗ có trang bị dây đeo an toàn.

+ Điều 30 và Điều 31 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đang quy định người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp, xe thô sơ không được đi dàn hàng ngang và phải đi theo hàng một; tuy nhiên, việc đi hai hàng hay nhiều hàng sẽ không cần quy định đối với các tuyến đường dành riêng cho loại phương tiện khi đó nếu tình trạng bề rộng mặt đường đủ điều kiện sẽ tổ chức giao thông phù hợp theo hình thức này. Do đó, trong trường hợp kết cấu hạ tầng giao thông Việt Nam đạt đến được mức độ nhất định sẽ không cần quy định này nữa. 

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Khắc phục các tồn tại của Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chỉ tập trung quy định các quy tắc an toàn giao thông như các quy tắc tránh, vượt, chuyển hướng, lùi, dừng đỗ phương tiện... một cách đơn giản, dễ hiểu nhất để người tham gia giao thông dễ nhớ, dễ hiểu và thực hiện.

2.3. Phương án lựa chọn

Về vấn đề này có 03 phương án khác nhau như sau:

Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng. 

Phương án 1B: Điều chỉnh quy định về chính sách trong nghị định của Chính phủ hoặc thông tư của Bộ trưởng để bảo đảm điều chỉnh kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Phương án 1C: Ban hành mới Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
2.4. Tác động của phương án lựa chọn

a) Phương án 1A:

- Tác động tích cực: Dự báo không có tác động tích cực.

- Tác động tiêu cực: 
+ Chưa nội Luật hóa các quy định cho phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
+ Chưa giải quyết được tận gốc vấn đề, các quy định này vẫn nằm trong Luật Giao thông đường bộ với quá nhiều quy định của các ngành luật khác nhau, gây chồng chéo và đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện, dẫn đến hiệu quả thi hành pháp luật chưa cao.

b) Phương án 1B: 

- Tác động tích cực: Khắc phục được những thiếu sót của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
- Tác động tiêu cực:

Phải ban hành văn bản dưới Luật để tổ chức thực hiện Luật, không phù hợp với xu hướng Luật hóa các quy định, hạn chế đến mức thấp nhất việc ban hành các văn bản dưới Luật để tổ chức thực hiện.

c) Phương án 1C: 

- Tác động tích cực: 

+ Khắc phục được những thiếu sót của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ; làm cơ sở để công khai, minh bạch, hiện đại hóa công tác quản lý giao thông.
+ Giải quyết được tận gốc vấn đề, khắc phục được tình trạng chồng chéo và đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.
+ Các quy tắc an toàn giao thông như các quy tắc tránh, vượt, chuyển hướng, lùi, dừng đỗ phương tiện... được quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ đơn giản, dễ hiểu để người tham gia giao thông dễ nhớ, dễ hiểu và thực hiện.
- Tác động tiêu cực: Nhà nước phải đầu tư chi ban đầu để thực công tác ban hành Luật mới.
2.5. Trên cơ sở đánh giá các phương án nêu trên, cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn Phương án 1C vì những ưu điểm vượt trội so với Phương án 1A và Phương án 1B.
3. Chính sách 3: Phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông

3.1. Xác định vấn đề

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định:
+ Phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.

+ Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

+ Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

+ Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.

+ Phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng.

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008chưa có khái niệm về xe cơ giới xe thô sơ, xe tự chế, xe công nông, xe máy kéo, xe máy điện, xe đạp điện... nên có nhiều cách hiểu khác nhau, gây khó khăn trong công tác thực thi pháp luật.
- Luật Giao thông đường bộ năm 2008 do chưa có chính sách, biện pháp cụ thể để kiểm soát phương tiện và người điều khiển phương tiện một cách hiệu quả, đỡ gây ra sự mất kiểm soát trong việc phát triển các loại phương tiện giao thông và chất lượng, trình độ, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện.

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Khắc phục các tồn tại của Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định cụ thể về phương tiện (khái niệm, kiểu, loại, điều kiện tham gia giao thông của phương tiện), quy định cụ thể về điều kiện của người điều khiển phương tiện để dễ vận dụng, thực hiện, đảm bảo công tác quản lý, tránh việc do luật không quy định nên nhiều phương tiện tham gia giao thông không được quản lý và sự tùy tiện trong việc chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, gây khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông và mất an ninh, trật tự, vi phạm diễn ra thường xuyên, phổ biến.
3.3. Phương án lựa chọn

Về vấn đề này có 03 phương án khác nhau như sau:

Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng. 

Phương án 1B: Điều chỉnh quy định về chính sách trong nghị định của Chính phủ hoặc thông tư của Bộ trưởng để bảo đảm điều chỉnh kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Phương án 1C: Ban hành mới Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
3.4. Tác động của phương án lựa chọn

a) Phương án 1A:

- Tác động tích cực: Dự báo không có tác động tích cực.

- Tác động tiêu cực:

+ Không có khái niệm quy định rõ về xe cơ giới xe thô sơ, xe tự chế, xe công nông, xe máy kéo, xe máy điện, xe đạp điện... nên có nhiều cách hiểu khác nhau, gây khó khăn trong công tác thực thi pháp luật.
+ Không có cơ sở để công khai, minh bạch hóa công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông, khó khăn trong công tác quản lý.
+ Không có chính sách, biện pháp cụ thể để kiểm soát phương tiện và người điều khiển phương tiện một cách hiệu quả, gây ra sự mất kiểm soát trong việc phát triển các loại phương tiện giao thông và chất lượng, trình độ, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện.

b) Phương án 1B: 

- Tác động tích cực: 

+ Khắc phục được những thiếu sót của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
+ Đã tạo được cơ sở để công khai, minh bạch hóa công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

- Tác động tiêu cực:

Chưa giải quyết được tận gốc vấn đề, các quy định này phải nằm trong văn bản dưới Luật, không phù hợp với xu hướng Luật hóa các quy định, hạn chế đến mức thấp nhất việc ban hành các văn bản dưới Luật để tổ chức thực hiện.

c) Phương án 1C: 

- Tác động tích cực: 

+ Việc quy định rõ khái niệm về xe cơ giới xe thô sơ, xe tự chế, xe công nông, xe máy kéo, xe máy điện, xe đạp điện... đã tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện trên thực tế.
+ Cung cấp cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển phương tiện tham gia giao thông cho phù hợp nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, phát triển kinh tế.
+ Đảm bảo được việc tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.
+ Làm cơ sở để công khai, minh bạch, hiện đại hóa công tác quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp và các bên có liên quan tiếp cận thông tin giao thông dễ dàng và thuận tiện.
- Tác động tiêu cực: Nhà nước phải đầu tư chi ban đầu để thực công tác ban hành Luật mới.
3.5. Trên cơ sở đánh giá các phương án nêu trên, cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn Phương án 1C vì những ưu điểm vượt trội so với Phương án 1A và Phương án 1B.
4. Chính sách 4: Tổ chức, chỉ huy, điều khiển và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ
4.1. Xác định vấn đề

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa quy định cụ thể về tổ chức, chỉ huy, điều khiển và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định cụ thể về tổ chức, chỉ huy, điều khiển giao thông, giải quyết ùn tắc thông qua các biện pháp: Phân làn, phân luồng, phân tuyến và quy định thời gian đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe; thực hiện các biện pháp chỉ huy, điều khiển giao thông, các biện pháp ứng cứu khi có sự cố xảy ra và các biện pháp khác về đi lại trên đường bộ để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn đồng thời là hành lang pháp lý cho lực lượng thực thi công vụ thực hiện nhiệm vụ.
4.3. Phương án lựa chọn

Về vấn đề này có 03 phương án khác nhau như sau:

Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng. 

Phương án 1B: Điều chỉnh quy định về chính sách trong nghị định của Chính phủ hoặc thông tư của Bộ trưởng để bảo đảm điều chỉnh kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Phương án 1C: Ban hành mới Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
4.4. Tác động của phương án lựa chọn

a) Phương án 1A:

- Tác động tích cực: Dự báo không có tác động tích cực.

- Tác động tiêu cực: Không có hành lang pháp lý cho lực lượng thực thi công vụ thực hiện công tác tổ chức, chỉ huy, điều khiển và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ.
b) Phương án 1B: 

- Tác động tích cực: Khắc phục được những thiếu sót của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
- Tác động tiêu cực: Phải ban hành văn bản dưới Luật để tổ chức, triển khai thực hiện không phù hợp với xu hướng Luật hóa quy định và hạn chế đến mức thấp nhất việc ban hành các văn bản dưới Luật hiện nay. 

c) Phương án 1C: 

- Tác động tích cực: 

+ Quy định cụ thể về tổ chức, chỉ huy, điều khiển và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ để tạo hành lang pháp lý cho lực lượng thực thi công vụ thực hiện nhiệm vụ.

+ Đảm bảo được việc tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.
- Tác động tiêu cực: Nhà nước phải đầu tư chi ban đầu để thực công tác ban hành Luật mới.
4.5. Trên cơ sở đánh giá các phương án nêu trên, cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn Phương án 1C vì những ưu điểm vượt trội so với Phương án 1A và Phương án 1B.
5. Chính sách 5: Giải quyết tai nạn giao thông đường bộ
5.1. Xác định vấn đề

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa quy định cụ thể về công tác giải quyết tai nạn giao thông đường bộ.

5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bổ sung quy định cụ thể về công tác giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng thực thi công vụ để tạo hành lang pháp lý cho lực lượng thực thi công vụ thực hiện nhiệm vụ.

5.3. Phương án lựa chọn

Về vấn đề này có 03 phương án khác nhau như sau:

Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng. 

Phương án 1B: Điều chỉnh quy định về chính sách trong nghị định của Chính phủ hoặc thông tư của Bộ trưởng để bảo đảm điều chỉnh kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Phương án 1C: Ban hành mới Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
5.4. Tác động của phương án lựa chọn

a) Phương án 1A:

- Tác động tích cực: Dự báo không có tác động tích cực.

- Tác động tiêu cực: Không có hành lang pháp lý cho lực lượng thực thi công vụ thực hiện công tác giải quyết tai nạn giao thông đường bộ.
b) Phương án 1B: 

- Tác động tích cực: Khắc phục được những thiếu sót của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
- Tác động tiêu cực: Phải ban hành văn bản dưới Luật để tổ chức, triển khai thực hiện không phù hợp với xu hướng Luật hóa quy định và hạn chế đến mức thấp nhất việc ban hành các văn bản dưới Luật hiện nay. 

c) Phương án 1C: 

- Tác động tích cực: 

+ Quy định cụ thể giải quyết tai nạn giao thông đường bộ để tạo hành lang pháp lý cho lực lượng thực thi công vụ thực hiện nhiệm vụ.

+ Đảm bảo được việc tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.
+ Làm cơ sở để công khai, minh bạch, hiện đại hóa công tác giải quyết tai nạn giao thông đường bộ.
- Tác động tiêu cực: Nhà nước phải đầu tư chi ban đầu để thực công tác ban hành Luật mới.
5.5. Trên cơ sở đánh giá các phương án nêu trên, cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn Phương án 1C vì những ưu điểm vượt trội so với Phương án 1A và Phương án 1B.
6. Chính sách 6: Giám sát việc thi hành pháp luật và trách nhiệm pháp lý
6.1. Xác định vấn đề

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa quy định về giám sát việc thi hành pháp luật và trách nhiệm pháp lý trong thực thi Luật Giao thông đường bộ.

6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bổ sung quy định cụ thể về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính đường bộ; quy định giám sát việc thi hành pháp luật qua trung tâm thông tin chỉ huy giao thông đường bộ; trách nhiệm pháp lý của người tham gia giao thông, của chủ phương tiện, của cơ quan tổ chức có liên quan và của người, cơ quan thi hành công vụ về bảo đảm trật tự, an toàn gia thông đường bộ để tạo hành lang pháp lý cho lực lượng thực thi công vụ thực hiện nhiệm vụ.
6.3. Phương án lựa chọn

Về vấn đề này có 03 phương án khác nhau như sau:

Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng. 

Phương án 1B: Điều chỉnh quy định về chính sách trong nghị định của Chính phủ hoặc thông tư của Bộ trưởng để bảo đảm điều chỉnh kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Phương án 1C: Ban hành mới Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
6.4. Tác động của phương án lựa chọn

a) Phương án 1A:

- Tác động tích cực: Dự báo không có tác động tích cực.

- Tác động tiêu cực: Không có hành lang pháp lý cho lực lượng thực thi công vụ thực hiện công tác giải quyết tai nạn giao thông đường bộ.
b) Phương án 1B: 

- Tác động tích cực: Khắc phục được những thiếu sót của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
- Tác động tiêu cực: Phải ban hành văn bản dưới Luật để tổ chức, triển khai thực hiện không phù hợp với xu hướng Luật hóa quy định và hạn chế đến mức thấp nhất việc ban hành các văn bản dưới Luật hiện nay. 

c) Phương án 1C: 

- Tác động tích cực: 

+ Làm hành lang pháp lý cho lực lượng thực thi công vụ thực hiện nhiệm vụ.

+ Đảm bảo được việc tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.
+ Làm cơ sở để công khai, minh bạch, hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính đường bộ.
- Tác động tiêu cực: Nhà nước phải đầu tư chi ban đầu để thực công tác ban hành Luật mới.

6.5. Trên cơ sở đánh giá các phương án nêu trên, cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn Phương án 1C vì những ưu điểm vượt trội so với Phương án 1A và Phương án 1B.
7. Chính sách 7: Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.
7.1. Xác định vấn đề

Việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường bộ và trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa phù hợp. Cụ thể: 

- Ở hầu hết các nước trên thế giới lực lượng Cảnh sát đều đảm nhiệm việc đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, kiểm tra kỹ thuật an toàn giao thông của phương tiện giao thông, tổ chức giao thông, cưỡng chế thi hành Luật giao thông, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, tuyên truyền, hướng dẫn Luật giao thông.

- Ở nước ta, theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành:

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. 

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Bộ Công an thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp trong việc cung cấp số liệu đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe.

Bộ Quốc phòng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi địa phương.

Do việc phân công nhiệm vụ chồng chéo như trên nên trách nhiệm về trật tự, an toàn giao thông được cho là trách nhiệm chung, không có ngành nào chịu trách nhiệm chính. Xuất hiện tình trạng đùn đẩy, né tránh, cục bộ ngành. 
7.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định trách nhiệm cụ thể cho một Bộ, ngành thực hiện để đảm bảo chuyên sâu, tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn, lợi ích cục bộ, đùn đẩy trách nhiệm.

7.3. Phương án lựa chọn

Về vấn đề này có 03 phương án khác nhau như sau:

Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng. 

Phương án 1B: Điều chỉnh quy định về chính sách trong nghị định của Chính phủ hoặc thông tư của Bộ trưởng để bảo đảm điều chỉnh kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Phương án 1C: Ban hành mới Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
7.4. Tác động của phương án lựa chọn

a) Phương án 1A:

- Tác động tích cực: Dự báo không có tác động tích cực.

- Tác động tiêu cực: Không khắc phục được tình trạng phân công nhiệm vụ chồng chéo; tình trạng đùn đẩy, né tránh, cục bộ ngành tiếp tục diễn ra gây khó khăn cho công tác quản lý và hạn chế sự phát triển kinh tế, xã hội. 

b) Phương án 1B: 

- Tác động tích cực: Khắc phục được một phần thiếu sót của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
- Tác động tiêu cực: Phải ban hành văn bản dưới Luật để tổ chức, triển khai thực hiện không phù hợp với xu hướng Luật hóa quy định và hạn chế đến mức thấp nhất việc ban hành các văn bản dưới Luật hiện nay. 

c) Phương án 1C: 

- Tác động tích cực: 

+ Khắc phục được những thiếu sót của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ; làm cơ sở để công khai, minh bạch, hiện đại hóa công tác quản lý giao thông.
+ Giải quyết được tận gốc vấn đề, khắc phục được tình trạng chồng chéo và đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.
- Tác động tiêu cực: Nhà nước phải đầu tư chi ban đầu để thực công tác ban hành Luật mới.
7.5. Trên cơ sở đánh giá các phương án nêu trên, cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn Phương án 1C vì những ưu điểm vượt trội so với Phương án 1A và Phương án 1B.
III. ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH CỦA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

Qua rà soát, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng các chính sách quy định trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ không trái với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, bao gồm:

1. Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ.
2. Hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS).
3. Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
4. Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

5. Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

IV. LẤY Ý KIẾN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

- Trong quá trình xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã có Báo cáo số     /BC-BCA-C08 ngày    /   /2019 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Công an nhân dân. 
- Lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và đã nhận được ý kiến đóng góp của ..... Bộ, ngành, .... địa phương. Các ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và các địa phương đã được Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu (có Bảng tổng hợp các ý kiến tham gia gửi kèm theo).
V. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Bộ Công an sẽ là đầu mối giúp Chính phủ trong việc giám sát, đánh giá và thống nhất quản lý nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH CHÍNH SÁCH SAU KHI LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC THÔNG QUA

Sau khi dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua, cần phải tổ chức triển khai một số nội dung sau:

- Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến toàn thể nhân dân trong cả nước; tập huấn nội dung của Luật cho cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân thực thi Luật.

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp, bố trí số cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước.

PHẦN III. KẾT LUẬN

Để thống nhất hoạt động quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm giao thông đường bộ; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; phòng, chống tham nhũng trong quản lý trật tự, an toàn giao thông; đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Công an thấy cần thiết phải ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ./.

	Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Giao thông vận tải;
- V01, V03;

- Lưu: VT, C08(P1).
	BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm


� Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 của Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với CSGT đường bộ tham gia TTKS TTATGT đường bộ trong trường hợp cần thiết; Thông tư số 47/2011/TT-BCA ngày 02/7/2011 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2010/NĐ-NĐ; Thông tư số 65/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012, Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ; Thông tư số 66/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012, Thông tư 02/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của Cảnh sát giao thông đường bộ; Thông tư số 45/TT-BCA ngày 27/7/2012 của Bộ Công an quy định việc cấp và quản lý giấy chứng nhận tuần tra, kiểm soát cho toàn lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát; Thông tư số 03/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 Quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trên đường cao tốc của Cảnh sát giao thông.


� Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị, đào tạo và chế độ, chính sách cho lực lượng CSGT đường bộ" ban hành kèm theo QĐ 334/QĐ-TTg ngày 15/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ, với 03 dự án thành phần: (1) Dự án tổ chức hệ thống kiểm soát giao thông đường bộ; xây dựng trạm cảnh sát giao thông trên quốc lộ trọng điểm, trạm cảnh sát giao thông cửa ô ở các thành phố trực thuộc Trung ương; (2) Dự án tăng cường biên chế, đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ; (3) tăng cường phương tiện giao thông, thiết bị kỹ thuật, hệ thống thông tin chỉ huy phục vụ công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ. Đề án "Tăng cường và hiện đại hoá công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT" ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ với 04 dự án đầu tư cho lực lượng CSGT đường bộ: (1) Dự án xây dựng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT đường bộ trên các quốc lộ trọng điểm"; (2) Dự án hiện đại hoá các Trung tâm thông tin chỉ huy CSGT đường bộ"; (3) Dự án tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT thí điểm theo phương thức hiện đại hoá trên tuyến quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng"; (4) Dự án xây dựng trường Trung cấp Cảnh sát giao thông.


� Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 quy định về đăng ký xe; Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA; Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 quy định quy trình đăng ký xe.


� Thông tư số 76/2011/TT-BCA quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Thông tư 77/2012/TT-BCA ngày 28/12/2012 Quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông đường bộ.


� Thông tư số 58/2009/TT-BCA ngày 28/10/2009 quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ.


� 02 năm một lần tổ chức liên hoan phim toàn quốc về ATGT; tổ chức thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ dưới hình thức sân khấu hoá cho các đối tượng là nông dân, lái xe, học sinh, sinh viên; phối hợp với một số đơn vị tổ chức thi lái xe giỏi, thi tìm hiểu Luật giao thông cho bạn nghe đài với hình thức thi trắc nghiệm; xây dựng các triển lãm pano ảnh, phim phóng sự, phim khoa giáo về TTATGT; thông báo gương người tốt, việc tốt trong chấp hành các quy định về TTATGT…; biên soạn, in 50.000 cuốn tài liệu tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ; in và cấp phát hơn 1 triệu tờ rơi tuyên truyền với chủ đề: Hiểm hoạ rượu bia, văn hoá giao thông, vi phạm tốc độ…
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